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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

HÌNH THỨC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022
CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

STT TÊN ĐƠN VỊ
HÌNH THỨC CÔNG

KHAI Ghi chúNiêm
yết tại
trụ sở

Hội nghị
CBCC,

VC

Khác

CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

I * Khối Quản lý hành chính
1 Văn phòng HĐND-UBND X
2 Phòng Kinh tế X
3 Phòng Tư Pháp X
4 Phòng Tài chính kế hoạch X
5 Phòng Quản lý Đô thị X
6 Phòng Giáo dục - Đào tạo X
7 Phòng Y tế X
8 Phòng Lao động TB-XH X
9 Phòng Văn hóa -TT X

10 Phòng Tài nguyên MT X
11 Phòng Nội vụ X
12 Thanh tra Biên Hòa X
13 Thành ủy Biên Hòa X
14 Ủy Ban MTTQ TPBH X
15 Thành đoàn BH X
16 Hội Liên hiệp PN TPBH X
17 Hội Nông dân X
18 Hội Cựu Chiến binh X
19 Hội người mù X
20 Hội Chữ thập đỏ X
21 Hội Khuyến học X
22 Hội chiến sỹ CM bị địch bắt tù đầy X
23 Hội người cao tuổi X
24 Hội Nạn nhân chất độc da cam X
25 Hội Luật gia X
II * Khối Giáo dục
1 MG Long Bình Tân X
2 MN Tam Hòa X
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3 MN Tân Hòa X
4 MN Hóa An X
5 MN Tân Tiến X
6 MN Tân Vạn X
7 MN Hiệp Hòa X
8 MN Hoa Mai X
9 MN Bửu Long X

10 MG Tân Biên X
11 MN Hoa Hồng X
12 MN Bửu Hòa X
13 MN Hòa Bình X
14 MN Tân Phong X
15 MN Trảng Dài X
16 MN An Bình X
17 MN Quang Vinh X
18 MN Thanh Bình X
19 MN Bình Đa X
20 MG Trung Dũng X
21 MN Tam Hiệp X
22 MG Hố Nai X
23 MN Hoa Sen X
24 MN Tân Hạnh X
25 MN Hướng Dương X
26 MG Thanh Bình X
27 MN Tân Mai X
28 MG Long Hưng X
29 MN Hòa Hưng X
30 MN Phước Tân X
31 MN Tam Phước X
32 MN Long Đức 3 X
33 MN Long Bình X
34 MN Thống Nhất X
35 TH Hòa Bình X
36 TH Tam Hiệp B X
37 TH Võ Thi ̣Sáu X
38 TH Trảng Dài X
39 TH Quang Vinh X
40 TH Phan Đình Phùng X
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41 TH Nguyễn Du X
42 TH Hoàng Hoa Thám X
43 TH Trần Văn Ơn X
44 TH Chu Văn An X
45 TH Nguyễn Chí Thanh X
46 TH Nguyễn Tri Phương X
47 TH Nguyễn Huệ X
48 TH Long Bình Tân X
49 TH Phù Đổng X
50 TH Lê Thi ̣Vân X
51 TH Bình Đa X
52 TH Phan Chu Trinh X
53 TH Tam Hiệp A X
54 TH Tân Bửu X
55 TH An Bình X
56 TH Lê Văn Tám X
57 TH Phan Bội Châu X
58 TH Hiệp Hòa X
59 TH Tân Tiến X
60 TH Hóa An X
61 TH Tân Hạnh X
62 TH An Hảo X
63 TH Trần Quốc Toản X
64 TH Thống Nhất X
65 TH Tam Hòa X
66 TH Tân Phong A X
67 TH Nguyễn Khắc Hiếu X
68 TH Kim Đồng X
69 TH Lý Thường Kiệt X
70 TH Tân Mai 1 X
71 TH Trịnh Hoài Đức X
72 TH Trần Quốc Tuấn X
73 TH Tân Phong B X
74 TH Nguyễn Đình Chiểu X
75 TH Nguyễn Thị Sáu X
76 TH Tam Phước 1 X
77 TH Tam Phước 2 X
78 TH Phước Tân X
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79 TH Tân Cang X
80 TH Tân Mai 2 X
81 TH Long Hưng X
82 TH An Hoà X
83 TH Nguyễn An Ninh X
84 TH Hà Huy Giáp X
85 TH Tam Phước 3 X
86 TH Tam Phước 4 X
87 TH Phước Tân 2 X
88 TH Nguyễn Thái học X
89 THCS Tân Bửu X
90 THCS Tân An X
91 THCS Ng.Bỉnh Khiêm X
92 THCS Trần Hưng Đạo X
93 THCS Lý Tự Trọng X
94 THCS Lê Lợi X
95 THCS An Bình X
96 THCS Thống Nhất X
97 THCS Nguyễn Văn Trỗi X
98 THCS Tam Hòa X
99 THCS Bình Đa X

100 THCS Long Bình X
101 THCS Long Bình Tân X
102 THCS Ngô Gia Tự X
103 THCS Hiệp Hòa X
104 THCS Võ Trường Toản X
105 THCS Bùi Hữu Nghĩa X
106 THCS Hùng Vương X
107 THCS Lê Quang Định X
108 THCS Nguyễn Công Trứ X
109 THCS Hoàng Diệu X
110 THCS Tân Tiến X
111 THCS Tam Hiệp X
112 THCS Quyết Thắng X
113 THCS Trảng Dài X
114 THCS Phước Tân 1 X
115 THCS Phước Tân 2 X
116 THCS Tam Phước X
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117 THCS Hòa Hưng X
118 THCS Hòa Bình X
119 THCS Hoàng Văn Thụ X
120 THCS Trường Sa X
121 THCS Tân Hạnh X
122 THCS Tân Phong X
III * Các đơn vị ngân sách hỗ trợ
1 Công an X
2 Ban chỉ huy Quân sự thành phố X

148 Tòa Án Thành phố X
149 Viện Kiểm sát X
IV * Các đơn vị SN, khác
1 Bến xe X

2
Trung tâm Phát triển cụm công
nghiệp và DVCI X

3 Trung tâm Phát triển Quỹ đất X
4 Trung tâm VHTT-TT X

5
Trung tâm Giáo dục NN-Giáo dục
thường xuyên X

6 Ban Quản lý dự án X
7 Trung tâm bồi dưỡng chính trị X
8 Đội quản lý trật tự đô thị X
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